
 
 

Month 
Tháng 

Loan Average 
Int Rate (USD) 
 
Lãi suất cho vay 
bình quân tháng 
(USD) 
 

Difference 
between Loan 
Average Int Rate 
and Deposit 
Average Int 
Rate(USD) 
Chênh lệch giữa 
Lãi suất cho vay 
bình quân và Lãi 
suất huy động 
bình quân (USD) 

Loan Average 
Int Rate (VND) 
 
Lãi suất cho vay 
bình quân tháng 
(VND) 
 

Difference 
between Loan 
Average Int Rate 
and Deposit 
Average Int 
Rate(VND) 
Chênh lệch giữa 
Lãi suất cho vay 
bình quân và Lãi 
suất huy động 
bình quân (VND) 

2025/1 5.0438% 5.0438% 5.5919% 3.7155% 

2025/2 4.5299% 4.5299% 4.9119% 3.2146% 

2025/3 5.0343% 5.0343% 5.1250% 3.035% 

2025/4 4.8776% 4.8776% 4.9980% 3.1938% 

2025/5 5.0270% 5.0270% 5.0524% 3.2071% 

2025/6 4.8892% 4.8892% 4.7504% 3.348% 

2025/7 4.9986% 4.9986% 5.0676% 3.558% 

2025/8     

2025/9     

2025/10     

2025/11     

2025/12     

 


